MA TRẬN ĐỀ KHAM KHẢO HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

	Chủ đề /Mức độ nhận thức
	Nhận biết

(40%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng (30%)

	
	
	
	Vận dụng

(20%)
	Vận dụng cao

(10%)

	1. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 - 1225)
	- Trình bày cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) của Lý Thường Kiệt.

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.
	- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.


	
	- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077).

	2. Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV :  thời Trần, Hồ


	
	· Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.
	· Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.


	- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, ...

	3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
	- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	
	Phân tích nguyên nhân  dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích.

	4. Việt Nam thời Lê sơ (1428 - 1527)


	
	Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
	
	- Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số hiểu biết về một danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ (Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông….)

	5. Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh
	- Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ.

Tại sao có tên gọi Mỹ Latinh? Văn hóa Mỹ Latinh có đặc điểm gì?
	- Vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ.

- Phân tích được bảng số liệu thống kê, nhận xét bảng số liệu, nhận định và rút ra nhận xét đặc điểm dân cư-xã hội Trung và Nam Mỹ.
	- Phân tích được điều kiện hình thành văn hóa Mỹ Latinh.

- Phân tích được hậu quả của đô thị hóa tự phát ở trung và Nam Mỹ.
	Các lễ hội tiêu biểu cho văn hóa La tinh ở Trung và Nam Mỹ.

	6. Bài 18.Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-Ma-Dôn
	Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.


	- Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn.
	Giải pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn
	

	7. Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
	Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực.

- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
	
	Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến đến khí hậu của châu Nam Cực.
	- Chứng minh châu Nam Cực có vị trí đặc biệt.
- Tìm hiểu về Hiệp ước Nam Cực 1959. Viết 1 đoạn văn ngắn với thông điệp: Nam Cực vì hoà bình Thế giới.

	8. Bài 23. Thiên nhiên châu Nam Cực
	- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên, các loài động, thực vật  nổi bật của châu Nam Cực.
	- Phân biệt được các đặc điểm không đúng với châu Nam Cực.

- Đặc điểm nổi bật của địa hình châu Nam Cực.
	- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiên nhiên, con người.
	

	TSĐ: 10

Tỉ lệ: 100%
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ĐỀ KHAM KHẢO HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

I/. TRẮC NGHIỆM (3.0 ĐIỂM) Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm

Câu 1. Tốc độ đô thị hóa của Trung và Nam Mỹ diễn ra như thế nào?
A. Tốc độ đô thị hóa chậm.

B. Bằng mức trung bình của toàn thế giới

C. Nhanh hơn mức trung bình của toàn thế giới

D. Tốc độ đô thị hóa cao.

Câu 2. Người bản địa chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ là người

A. Anh-điêng. 

B. châu Phi.

C. châu Mỹ.

D. châu Âu.
Câu 3. Đâu không phải là vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ?

A. Tốc độ đô thị hóa cao.

B. Đô thị hóa có kế hoạch.

C. Đô thị hóa mang tính chất tự phát.

D. Tỉ lệ dân thành thị chiếm hơn 80% số dân.

Câu 4. Một trong số những nguyên nhân làm suy giảm số lượng các loài động, thực vật ở rừng A-ma-dôn là?
A. Săn bắt tự do



B. Thiếu môi trường sống



C. Biến đổi khí hậu



D. Cháy rừng

Câu 5. Phần lớn diện tích rừng nhiệt đới A-ma-dôn nằm ở quốc gia nào?

A. Bra-xin

B. Cô-lôm-bi-a

C. Guy-a-na

D. Pê-ru

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng khi nói về “lá phổi xanh” của Trái Đất:

A. Mức độ đa dạng sinh học thấp.



B. Điều hòa khí hậu.

C. Cung cấp oxy cho sự sống

D. Là nguồn dự trữ sinh học quý giá của toàn cầu.

Câu 7. Đại bộ phận lãnh thổi châu Nam Cực được bao phủ bởi:

A. Lớp rêu




B. Lớp băng dày

C. Lớp địa y dày



D. Lớp đất đá

Câu 8. Hiện tượng các núi băng trôi trên biển ở Nam Cực sẽ gây nguy hiểm cho

A. tàu thuyền qua lại.


B. các loài chim biển.

C. các loài thú biển.



D. các loài tôm cá.

Câu 9. Khoáng sản nào nhiều nhất ở châu Nam Cực?

A. Than, sắt




B. Dầu mỏ, khí tự nhiên



C. Đồng, vàng



D. Bô-xit, Kim cương

Câu 10. Khi có biến đổi khí hậu, nhiệt độ Trái Đất tăng lên, lớp băng ở Nam Cực sẽ biến đổi như thế nào?

A. Lớp băng dày hơn.


B. Lớp băng lan rộng.



C. Lớp băng vỡ ra.



D. Lớp băng tan chảy ngày càng nhiều.

Câu 11. Châu Nam Cực được bao bọc xung quanh bởi?
A. Các dãy núi



B. Các lục địa



C. Các biển và đại dương


D. Các sơn nguyên băng

Câu 12. Châu Nam Cực còn được gọi là?

A. Cực Nam của Trái Đất


B. Hoang mạc lạnh của thế giới



C. Sa mạc lớn nhất thế giới


D. Xứ sở gấu trắng.

II/. TỰ LUẬN (7.0 ĐIỂM)
Câu 1 (2.0 điểm): Trình bày cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) của Lý Thường Kiệt. 
Câu 2 (2,0 điểm): Phân tích nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Câu 3 (3,0 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên. Đánh giá đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống Nguyên-Mông.
----------------------------HẾT----------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

	Phần
	Câu


	Nội dung
	Điểm

	I/. Trắc nghiệm (3.0 điểm)
	
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

A

B

D

A

A

B

A

A

D

C

B


	0.25đ/câu

	II/. Tự luận (7.0 điểm)
	1

(2,0)
	*Diễn biến:
- 10/1075: Lý Thường Kiệt đem 10 vạn quân tấn công Khâm Châu, Liêm Châu, Ung Châu.

- Sau 42 ngày ta hạ được thành Ung Châu và nhanh chóng rút quân về nước.
- Cuối năm 1076, nhà Tống cử 1 đạo quân lớn theo 2 đường thủy, bộ tiến hành xâm lược nước ta.
- 1/1077: 10 vạn quân do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy vượt biên giới tiến xuống bị chặn lại trên sông Như Nguyệt.
- Cuối năm 1077, Lý Thường Kiệt cho quân tấn công vào doanh trại giặc lúc nửa đêm. Quân Tống hoang mang, tuyệt vọng. 
- Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa. Quân Tống rút về nước.

	0,5

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25



	
	2

(1,0)
	*Nguyên nhân thắng lợi

- Tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc( Lê Lợi là biểu tượng của cuộc khởi nghĩa, tập hợp quanh mình những người yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì nghiệp lớn- qua sự kiện hội thề Lũng Nhai và Lê Lai cứu chúa.
- Bộ chỉ huy Lam Sơn có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo( qua sự kiện dời lên núi Chí Linh, dời căn cứ về Nghệ An…)
- Đội ngũ lãnh đạo khởi nghĩa có nhiều người tài giỏi(  Nguyễn Trãi với nghệ thuất “Tâm công-tấn công vào lòng người”, bằng cách viết thư dụ hàng tướng lĩnh Minh do Nguyễn Trãi đề xướng vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay…)
	0,5

0,5

0,25



	
	3

(3,0)
	* Nguyên nhân
- Tinh thần yêu nước và đoàn kế toàn dân cùng chống giặc được thể hiện qua kế sách “vườn không nhà trống”, hội nghị Diên Hồng.
- Nhà Trần đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn và sáng tạo(“ lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”; “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu”)

- Cuộc kháng chiến của quân dân nhà Trần được đặt dưới sự chỉ huy tài ba của vua Trần Thái Tông, Thượng hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tông và các danh tướng như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư…
*Ý nghĩa lịch sử

+ Đã đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

+ Là kì tích quân sự của Đại Việt vào thế kỉ XIII

+ Để lại những bài học lịch sử quý giá.

+ Góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước ở Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Mông - Nguyên.

* Đóng góp:
- Được Vua Trần giao cho trọng trách chỉ huy cuộc khởi nghĩa, ông đã soạn Hịch tướng sĩ để động viên tinh thần chiến đấu của binh sĩ.
- Là 1 nhà lí luận quân sự tài ba với bộ binh thư nổi tiếng: Binh thư yếu lược…

- Trước thế giặc mạnh ông cho lui binh để bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ để đánh. 

- Khi quân địch gặp khó khắn, tuyệt vọng phải rút quân, Trần Quốc Tuấn đã quyết định mở cuộc phản công và tiến hành mai phục trên sông Bạch Đằng tạo nên chiến thắng quyết định.
	0.25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP: 7


	Chủ đề /Mức độ nhận thức
	Nhận biết

(40%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng (30%)

	
	
	
	Vận dụng

(20%)
	Vận dụng cao

(10%)

	1. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 - 1225)
	- Trình bày cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) của Lý Thường Kiệt.

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.
	- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.


	
	- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077).

	2. Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV :  thời Trần, Hồ


	
	· Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.
	· Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.


	- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, ...

	3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
	- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	
	Phân tích nguyên nhân  dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích.

	4. Việt Nam thời Lê sơ (1428 - 1527)


	
	Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
	
	- Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số hiểu biết về một danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ (Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông….)

	5. Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh
	- Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ.

Tại sao có tên gọi Mỹ Latinh? Văn hóa Mỹ Latinh có đặc điểm gì?
	- Vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ.

- Phân tích được bảng số liệu thống kê, nhận xét bảng số liệu, nhận định và rút ra nhận xét đặc điểm dân cư-xã hội Trung và Nam Mỹ.
	- Phân tích được điều kiện hình thành văn hóa Mỹ Latinh.

- Phân tích được hậu quả của đô thị hóa tự phát ở trung và Nam Mỹ.
	Các lễ hội tiêu biểu cho văn hóa La tinh ở Trung và Nam Mỹ.

	6. Bài 18.Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-Ma-Dôn
	Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.


	- Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn.
	Giải pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn
	

	7. Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
	Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực.

- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
	
	Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến đến khí hậu của châu Nam Cực.
	- Chứng minh châu Nam Cực có vị trí đặc biệt.
- Tìm hiểu về Hiệp ước Nam Cực 1959. Viết 1 đoạn văn ngắn với thông điệp: Nam Cực vì hoà bình Thế giới.

	8. Bài 23. Thiên nhiên châu Nam Cực
	- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên, các loài động, thực vật  nổi bật của châu Nam Cực.
	- Phân biệt được các đặc điểm không đúng với châu Nam Cực.

- Đặc điểm nổi bật của địa hình châu Nam Cực.
	- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiên nhiên, con người.
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